
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ DÂN CƯ, KINH TẾ CHÂU Á 

A. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu 

hiện như thế nào? 

- Lúa gạo và lúa mì là hai loại cây lương thực quan trong, trong đó lúa gạo là 

loại cây lương thực quan trọng nhất: 

+ Sản lượng lúa gạo rất cao, chiếm gần 93% sản lượng lúa gạo thế giới. 

+ Sản lượng lúa mì, chiếm khoảng 39% sản lượng lúa mì thế giới.(2003) 

- Trung Quốc và Ấn Độ trước đây thường xuyên thiếu hụt lương thực, thì 

nay đã đủ dùng và còn thừa để xuất khẩu. 

- Thái Lan, Việt Nam là nước xuất khẩu lúa gạo thứ nhất. thứ nhì trên thế 

giới. 

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là: 
   A. Một châu lục đông dân nhất thế giới. 

   B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc. 

   C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn 

   D. Tất cả các ý trên. 

Câu 2: Quốc gia đông dân nhất châu Á là 
   A. Trung Quốc 

   B. Thái Lan 

   C. Việt Nam 

   D. Ấn Độ 

Câu 3: Tỉ lệ gia tăng dân số của Châu Á giảm đáng kể do 
   A. Chuyển cư 

   B. Phân bố lại dân cư 

   C. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. 

   D. Thu hút nhập cư. 

Câu 4: Quốc gia nào có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất 

châu Á: 

   A. Trung Quốc 

   B. Ấn Độ 

   C. Hàn Quốc 

   D. Nhật Bản  

Câu 5: Quốc gia nào hiện nay có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh: 
   A. Trung Quốc 



   B. Ấn Độ 

   C. Hàn Quốc 

   D. Nhật Bản 

Câu 6: Quốc gia nào trở nên giàu có dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí 

phong phú: 

   A. Nhật Bản 

   B. Việt Nam 

   C. Cô-oét 

   D. Lào 

Câu 7: Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây 

trồng chủ yếu: 
   A. Lúa mì, bông, chà là. 

   B. Lúa gạo, ngô, chà là. 

   C. Lúa gạo, ngô, chè. 

   D. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu 

Câu 8: Nhận xét nào sau sau đây không đúng về đặc điểm phát triển 

ngành công nghiệp của các nước châu Á 

   A. Sản xuất công nghiệp rất đa dạng ở các nước châu Á. 

   B. Hầu hết các nước phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 

   C. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á phát triển nhất trên thế giới. 

   D. Sản xuất công nghiệp không đều giữa các nước châu Á. 

Câu 9:  Những nước có ngành dịch vụ phát triển cao: 

   A. Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản 

   B. Trung Quốc, Xin-ga-po và Nhật Bản 

   C. Nhật Bản, Xin-ga-po và Hàn Quốc 

   D. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc 

Câu 10: Những nước công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện 

tử…phát triển mạnh ở: 

   A. Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản 

   B. Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản 

   C. Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc 

   D. Nhật Bản, Hàn Quốc và Cô-oét 

Hết 


